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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 2 NĂM 2007 
Môn thi: LỊCH SỬ - Trung học phổ thông phân ban 

 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Bản Hướng dẫn chấm gồm 03 trang 
 

I. Hướng dẫn chung 
- Thí sinh trả lời câu hỏi theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, giám 
khảo vẫn cho đủ điểm. 
- Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với 
hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm. 
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 
làm tròn thành 1,0). 

II. Đáp án và thang điểm 
Đáp án Điểm 

I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ 2 BAN (7,0 điểm)  
Câu 1 Nội dung cơ bản của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.  
(4,0 đ) - Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn 

thảo và được Hội nghị thành lập Đảng thông qua là Cương lĩnh 
chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

0,50 

 - Đường lối chiến lược là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và 
thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 

0,75 

 - Nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn 
phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được 
độc lập tự do, lập chính phủ công, nông, binh và tổ chức quân đội 
công nông... 

0,75 

 - Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. 
Còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập. 

0,75 

 - Phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. 0,50 
 - Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản giữ 

vai trò lãnh đạo cách mạng. 
0,75 

Câu 2 
(3,0 đ) 

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). 

 

 a. Nguyên nhân thắng lợi  
 - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến 
đúng đắn, sáng tạo. Toàn dân, toàn quân đoàn kết dũng cảm trong 
chiến đấu, trong lao động sản xuất. 

0,50 

 - Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, có mặt trận dân tộc 
thống nhất được củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang lớn 
mạnh, có hậu phương vững chắc về mọi mặt. 

0,50 

 - Có liên minh đoàn kết chiến đấu giữa 3 dân tộc Việt Nam - Lào - 
Cam-pu-chia cùng chống kẻ thù chung; có sự đồng tình, ủng hộ, 
giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân 

0,50 
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khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ. 
 b. Ý nghĩa lịch sử  
 - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược đồng thời chấm dứt ách 

thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta. 
0,50 

 - Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 

0,50 

 - Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của 
chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của 
chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

0,50 

II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN  (3,0 điểm)  
Câu 3a Những thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Liên Xô từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 
 

    Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô đã thực hiện nhiều kế 
hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

0,50 

 - Về công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng 
hàng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ), một số ngành công nghiệp có 
sản lượng cao và mạnh nhất thế giới như dầu mỏ, than, sắt... Liên 
Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân. 

0,75 

 - Về nông nghiệp: Tuy gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp đã 
đạt được nhiều thành tựu. Sản lượng tăng trung bình hàng năm là 16%. 

0,50 

 - Về khoa học - kĩ thuật: Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên 
phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Năm 1961, Liên 
Xô đã phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng 
quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

0,75 

 - Về xã hội: Liên Xô cũng có nhiều biến đổi. Tỉ lệ công nhân chiếm 
hơn 55% số người lao động trong cả nước. Chính trị luôn giữ được 
ổn định. Trình độ học vấn của người dân được nâng cao, 3/4 dân số 
có trình độ trung học, đại học. 

0,50 

Câu 3b Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).   
 - Trong những năm 1951-1957, ở châu Âu đã lần lượt thành lập các tổ 

chức hợp tác khu vực: “Cộng đồng than-thép châu Âu”, “Cộng đồng 
năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu”. 

0,50 

 - Ngày 1-7-1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC). 0,50 
 - Ngày 7-2-1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Ma-a-xtơ-

rich (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 1-1-1993, đổi thành Liên minh 
châu Âu (EU). 

0,50 

 - Tháng 3-1995, một số nước EU hủy bỏ sự kiểm soát việc đi lại 
của công dân các nước thành viên qua biên giới của nhau. 

0,50 

 - Đến cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, các nước EU đã có Nghị 
viện chung, đồng tiền chung (EURO). Liên minh châu Âu đã trở 
thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh, chiếm 
khoảng hơn 1/4 GDP của thế giới. 

1,00 
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Câu 4a 
 

Tóm tắt quá trình phát triển của cách mạng Lào từ năm 1945 
đến năm 1975. 

 

 - Sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 23-8-1945, nhân 
dân Lào nổi dậy giành chính quyền. Ngày 12-10-1945, Chính phủ dân 
tộc ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập của Lào. 

0,50 

 - Tháng 3-1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào. Nhân dân Lào 
một lần nữa cầm súng kháng chiến bảo vệ nền độc lập của mình. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của 
quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 
nhân dân Lào ngày càng phát triển.  

0,50 

 - Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đã công nhận độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, thừa nhận địa vị hợp pháp 
của các lực lượng kháng chiến Lào. 

0,50 

 - Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào đã 
tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và giành được nhiều 
thắng lợi trên cả 3 mặt trận quân sự - chính trị - ngoại giao. 

0,50 

 - Tháng 2-1973, Hiệp định Viên Chăn về lập lại hoà bình, thực hiện 
hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết. Chính phủ Liên hiệp dân tộc 
lâm thời và Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp được thành lập. 

0,50 

 - Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1975, quân và dân Lào đã nổi dậy giành 
chính quyền trong cả nước. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào chính thức được thành lập. Nước Lào bước sang một thời 
kì mới: thời kì xây dựng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội. 

0,50 

Câu 4b 
 

Những sự kiện biểu hiện xu thế hoà hoãn Đông-Tây và sự chấm 
dứt “chiến tranh lạnh” ... 

 

 - Từ đầu những năm 70, xu hướng hoà hoãn Đông-Tây xuất hiện 
với những cuộc gặp gỡ, thương lượng Xô-Mĩ. 

0,50 

 - Trên cơ sở những thoả thuận Xô-Mĩ, nhiều hiệp ước và hiệp định 
được kí kết: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức 
và Tây Đức, Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa, 
Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (1972), Định ước 
Hen-xin-ki (1975). 

1,00 

 - Nhiều cuộc gặp cấp cao giữa hai siêu cường Xô-Mĩ, nhất là từ 
1985, khi Gooc-ba-chốp lên cầm quyền ở Liên Xô. Nhiều văn kiện 
hợp tác về kinh tế và khoa học-kĩ thuật được kí kết giữa hai nước, 
trọng tâm là những thoả thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu 
Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược, hạn chế chạy đua vũ trang. 

0,50 

 - Tháng 12-1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Man-ta, Gooc-
ba-chốp và Busơ chính thức cùng tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 

0,50 

  “Chiến tranh lạnh” chấm dứt đã mở ra chiều hướng và những điều 
kiện giải quyết hoà bình các tranh chấp và xung đột ở nhiều khu 
vực trên thế giới. 

0,50 

.........Hết......... 
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